
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 TTHC) 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã hồ sơ) 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Thủ tục xét tài trợ, đặt 

hàng nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo  

(1.014525) 

 

110 ngày kể từ 

ngày hết hạn 

nộp hồ sơ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

(PVHCC) tỉnh 

Cao Bằng; 

- Trung tâm 

PVHCC các xã, 

phường. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 

93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

- Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều 

của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về 

chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;. 

- Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khung về 

trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ 

chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt 

hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, 

thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

 



2 

 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã hồ sơ) 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

2 

Thủ tục thực hiện điều 

chỉnh, chấm dứt thực 

hiện hợp đồng nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo  

(1.014526) 

- Điều chỉnh 

hợp đồng giao 

nhiệm vụ: 15 

ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

- Chấm dứt 

thực hiện 

nhiệm vụ trong 

quá trình triển 

khai: 75 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Cao Bằng; 

- Trung tâm 

PVHCC các xã, 

phường. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 

93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

- Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 

của Chính phủ;. 

- Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của quy định khung 

về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản 

lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, 

đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực 

hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

 

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (02 TTHC) 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã TTHC) 
Quyết định công bố thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

1 

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu 

tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, 

quốc phòng, an ninh, môi trường, tính 

mạng, sức khỏe con người.  

(2.000079) 

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 

Hoạt động khoa học và công nghệ; An toàn bức 

xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

số 93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

- Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và 
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TT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã TTHC) 
Quyết định công bố thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

2 

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách nhà 

nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an 

ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe 

con người.  

(2.002144) 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số danh mục TTHC công bố 04 TTHC 

Trong đó:   

Mới ban hành: 02 TTHC 

Bãi bỏ: 02 TTHC 

Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 02 TTHC 

TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính 

02 TTHC 
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